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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Bùi Đình Phúc Nam 001084019618 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

2 Bùi Quý Thuấn Nam 141987567 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

3 Bùi Thanh Bình Nam 034078005436 Việt Nam Tiến sĩ Xã hội học 7310205 Quản lý nhà nước 8340402 Chính sách công

4 Bùi Thị Hoàng Mai Nữ 035182000179 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế phát triển 7310105 Kinh tế phát triển

5 Bùi Thị Thanh Mai Nữ 040181000948 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

6 Bùi Thúy Vân Nữ 019177000110 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

7 Cao Thu Hằng Nữ B6403419 Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

8 Chu Thị Ngọc Trâm Nữ 012989010 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý kinh tế 7310105 Kinh tế phát triển

9 Chu Thị Tuyết Lan Nữ 011869201 Việt Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế 7380107 Luật kinh tế

10 Đàm Thanh Tú Nam 013033961 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310112 Kinh tế số 8310105 Kinh tế phát triển

11 Đàm Thị Hiền Nữ 038179002798 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

12 Đặng Minh Phương Nữ 112441167 Việt Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế 7380107 Luật kinh tế

13 Đặng Thị Kim Dung Nữ 038188000579 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế

14 Đặng Thị Phấn Nữ 033188002016 Việt Nam Thạc sĩ Giáo dục thể chất 7310106 Kinh tế quốc tế

15 Đặng Thị Quỳnh Trang Nữ 040189000510 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340101 Quản trị kinh doanh

16 Đặng Thùy Nhung Nữ 013517987 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

17 Đào Hoàng Tuấn Nam 012297423 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7310106 Kinh tế quốc tế 8340101 Quản trị kinh doanh

18 Đào Hồng Quyên Nữ 012256027 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

19 Đào Thanh Hương Nữ 013319964 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8310105 Kinh tế phát triển

20 Đào Thị Bích Hạnh Nữ 025173000483 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

21 Đào Văn Hùng Nam 034060000849 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính Ngân hàng 7310106 Kinh tế, Tài chính 8340402 Chính sách công

22 Đào Văn Mừng Nam 042068000047 Việt Nam Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học 7310101 Kinh tế

23 Đỗ Kiến Vọng Nam 013591449 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340402 Chính sách công

24 Đỗ Thanh Hương Nữ 001188020711 Việt Nam Tiến sĩ Quản lý tài chính 7340301 Kế toán 8340201 Tài chính - Ngân hàng

25 Đỗ Thế Dương Nam 012131552 Việt Nam Thạc sĩ Điện tử viễn thông 7340201 Tài chính - Ngân hàng

26 Đỗ Thị Hà Anh Nữ 135519220 Việt Nam Thạc sĩ tài chính đầu tư 7340101 Quản trị kinh doanh

27 Đỗ Thị Hoa Nữ 035185000136 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

28 Đỗ Thị Thanh Hà Nữ 121536575 Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

29 Đoàn Anh Tuấn Nam 011938636 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340301 Kế toán

30 Giang Thanh Tùng Nam 001067007743 Việt Nam Tiến sĩ Luật Quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

31 Hoàng Kim Thu Nữ 001187015991 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh

32 Hoàng Ngọc Phong Nam 034053002169 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340402 Chính sách công

33 Hoàng Thanh Hạnh Nam 013290930 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kế toán tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

34 Hoàng Thị Thu Huyền Nữ 013589986 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

35 Lâm Thùy Dương Nữ 013549879 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

36 Lê Công Thành Nam 034079001398 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

37 Lê Hồng Minh Nữ 001188016564 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

38 Lê Hồng Quân Nữ 001167013431 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

39 Lê Kim Chi Nam 171898783 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7310101 Kinh tế 8310105 Kinh tế phát triển

40 Lê Thị Cẩm Thơ Nữ 034189002361 Việt Nam Thạc sĩ Chính sách công 7310101 Kinh tế

41 Lê Thị Nhung Nữ 022186000540 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế đầu tư 7310101 Kinh tế 8340402 Chính sách công

42 Lê Thùy Dung Nữ 001186026348 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

43 Lê Văn Khương Nam 171612509 Việt Nam Thạc sĩ Khởi sự KD và tái lập DN 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

44 Lê Văn Tăng Nam 038055000051 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

45 Lê Văn Tuấn Nam 033080004336 Việt Nam Thạc sĩ Thể dục thể thao 7310106 Kinh tế quốc tế

46 Lê Việt Anh Nam 013069352 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

47 Lê Xuân Đoàn Nam 121626029 Việt Nam Thạc sĩ Toán Kinh tế 7310112 Kinh tế số

48 Lương Văn Khôi Nữ 013322647 Việt Nam Tiến sĩ Chính sách công và kinh tế phát triển 7310101 Kinh tế 8340402 Chính sách công

49 Lưu Minh Đức Nam 011835125 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340402 Chính sách công

50 Lưu Thị Tuyết Nữ 001186015393 Việt Nam Thạc sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

51 Mai Thị Hoa Nữ 038181000076 Việt Nam Tiến sĩ Kế toán tài chính 7340301 Kế toán 8340201 Tài chính - Ngân hàng

52 Mai Văn Sáu Nam 111836832 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng
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53 Ngô Hữu Mạnh Nam 125178948 Việt Nam Thạc sĩ Thể dục thể thao 7380107 Luật kinh tế

54 Ngô Minh Thuận Nam 017479344 Việt Nam Tiến sĩ Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam 7310205 Quản lý nhà nước 8340402 Chính sách công

55 Ngô Phúc Hạnh Nữ 013319798 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Quản lý kinh tế 7310205 Quản lý nhà nước 8340402 Chính sách công

56 Ngô Tiến Dũng Nam 013371784 Việt Nam Tiến sĩ Kế toán tài chính 7340301 Kế toán 8340201 Tài chính - Ngân hàng

57 Ngô Xuân Khoa Nam 034063001001 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

58 Nguyễn Anh Tuấn Nam 011608689 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310105 Kinh tế phát triển

59 Nguyễn Bá Ân Nam 034052000030 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7380107 Luật kinh tế 8340402 Chính sách công

60 Nguyễn Đức Hiếu Nam 001085016755 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

61 Nguyễn Duy Đồng Nam 011819742 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

62 Nguyễn Duy Tùng Nam 013350769 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

63 Nguyễn Hoàng Diệu Linh Nữ 010188000214 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

64 Nguyễn Hữu Xuân Trường Nam 033082001792 Việt Nam Tiến sĩ Toán tin 7310112 Kinh tế số 8310105 Kinh tế phát triển

65 Nguyễn Khắc Giáo Nam 108801248 Việt Nam Tiến sĩ Tin học 7310112 Kinh tế số

66 Nguyễn Lan Anh Nữ 013243391 Việt Nam Tiến sĩ Tin học 7340201 Tài chính - Ngân hàng

67 Nguyễn Mã Lương Nam 027078000442 Việt Nam Thạc sĩ Thể dục thể thao 7380107 Luật kinh tế

68 Nguyễn Nam Hải Nam 036073000113 Việt Nam Tiến sĩ Quản lý kinh tế 7310105 Kinh tế phát triển 8340402 Chính sách công

69 Nguyễn Như Hà Nam 013119074 Việt Nam Tiến sĩ Luật Kinh tế 7380107 Luật kinh tế 8340402 Chính sách công

70 Nguyễn Phương Lan Nữ 017189000516 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310112 Kinh tế số

71 Nguyễn Thạc Hoát Nam 010451384 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

72 Nguyễn Thái Nhạn Nữ 225027810 Việt Nam Tiến sĩ Luật Kinh tế 7380107 Luật kinh tế 8340402 Chính sách công

73 Nguyễn Thanh Bình Nam 012076588 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7380107 Luật kinh tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

74 Nguyễn Thành Đô Nam 125321518 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý tài chính 7310105 Kinh tế phát triển

75 Nguyễn Thế Hùng Nam 013321613 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

76 Nguyễn Thế Vinh Nam 011854877 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế, Quản trị kinh doanh 7380107 Luật kinh tế 8340101 Quản trị kinh doanh

77 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ C0062197 Việt Nam Thạc sĩ Marketing 7340101 Quản trị kinh doanh

78 Nguyễn Thị Bích Phương Nữ 131593623 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

79 Nguyễn Thị Đông Nữ 012982053 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7310105 Kinh tế phát triển 8310105 Kinh tế phát triển

80 Nguyễn Thị Hà Nữ 151214188 Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán

81 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 013598222 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

82 Nguyễn Thị Hạnh Vân Nữ 012020010 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế phát triển 7310105 Kinh tế phát triển

83 Nguyễn Thị Hồng Mến Nữ 013583451 Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

84 Nguyễn Thị Minh Hạnh Nữ 151980681 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính ngân hàng 7340101 Quản trị kinh doanh

85 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 030184001448 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

86 Nguyễn Thị Phương Quỳnh Nữ 034185008304 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

87 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 035187000164 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340301 Kế toán

88 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 031976484 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế chinh trị 7310101 Kinh tế

89 Nguyễn Thị Thu Nữ 013369650 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị công 7310205 Quản lý nhà nước

90 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 011874529 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý kinh tế 7310101 Kinh tế

91 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 001194007753 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng anh kinh tế 7220201 Ngôn ngữ Anh

92 Nguyễn Thị Thùy Linh Nam 012710212 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7310106 Kinh tế quốc tế

93 Nguyễn Tiến Đạt Nam 001088001695 Việt Nam Thạc sĩ Luật hợp tác quốc tế 7380107 Luật kinh tế

94 Nguyễn Tiến Hùng Nam 111350428 Việt Nam Tiến sĩ Triết học 7340101 Quản trị kinh doanh 8340402 Chính sách công

95 Nguyễn Tiến Thành Nam 037184000167 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

96 Nguyễn Trần Khánh Nam 001094021182 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7310106 Kinh tế quốc tế

97 Nguyễn Trần Phương Nam 013302845 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

98 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 111384883 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

99 Nguyễn Tuấn Tài Nam 012956232 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

100 Nguyễn Tuấn Thành Nam 012074404 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

101 Nguyễn Văn Cường Nam 135113514 Việt Nam Tiến sĩ Toán kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340402 Chính sách công

102 Nguyễn Văn Quân Nam 017478298 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

103 Nguyễn Văn Tuấn Nam 024079000144 Việt Nam Thạc sĩ Toán giải tích 7310112 Kinh tế số

104 Nguyễn Việt Anh Nam 012103374 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

105 Nguyễn Việt Hưng Nam 026091000996 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực 7310101 Kinh tế

106 Phạm Hoàng Cường Nam 001087008799 Việt Nam Thạc sĩ Marketing 7340101 Quản trị kinh doanh

107 Phạm Huyền Trang Nữ 013225167 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế

108 Phạm Minh Tú Nam 013191728 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7310106 Kinh tế quốc tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

109 Phạm Mỹ Hằng Phương Nữ 151863135 Việt Nam Tiến sĩ Ngân hàng, Đầu tư 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

110 Phạm Ngọc Trụ Nam 142215366 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340101 Quản trị kinh doanh

111 Phạm Thị Diệu Linh Nữ 034185006051 Việt Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh



112 Phạm Thị Hà Nữ 001186009029 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng anh kinh tế 7220201 Ngôn ngữ Anh

113 Phạm Thị Hồng Liên Nữ 183515274 Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh

114 Phạm Thị Nhâm Nữ 034184006295 Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán

115 Phạm Thị Quỳnh Liên Nữ 013479257 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế

116 Phan Lê Nga Nữ 012070598 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế Tài chính Ngân hàng 7310105 Kinh tế phát triển

117 Phan Thị Thanh Huyền Nữ 183562556 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

118 Phan Văn Hưng Nam 164160397 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

119 Phùng Đình Vịnh Nam 125730090 Việt Nam Tiến sĩ Tâm lý học 7310106 Kinh tế quốc tế 8310106 Kinh tế quốc tế

120 Phùng Thế Đông Nam 001084012212 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế, Tài chính 7340301 Kế toán 8340402 Chính sách công

121 Tạ Đức Anh Nữ 001088009671 Việt Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7310112 Kinh tế số

122 Tô Trọng Hùng Nam 135158989 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310105 Kinh tế phát triển 8340101 Quản trị kinh doanh

123 Tống Hưng Tâm Nữ 012381367 Việt Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh 8310106 Kinh tế quốc tế

124 Trần Đình Sơn Nam 011360612 Việt Nam Tiến sĩ Toán cơ bản 7310112 Kinh tế số

125 Trần Hoàng Minh Nam 164433039 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng

126 Trần Thị Hương Trà Nữ 091532163 Việt Nam Thạc sĩ Toán ứng dụng 7310112 Kinh tế số

127 Trần Thị Huyền Trang Nữ 095141711 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8310105 Kinh tế phát triển

128 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 013330864 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

129 Trần Thị Ninh Nữ 013489119 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

130 Trần Thị Trúc Nữ 012532638 Việt Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh 8310105 Kinh tế phát triển

131 Trần Trọng Nguyên Nam 026072000022 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7310101 Kinh tế 8310105 Kinh tế phát triển

132 Trần Tú Ngà Nữ 037184000167 Việt Nam Thạc sĩ Chính sách công 7340101 Quản trị kinh doanh

133 Trịnh Quang Anh Nam 012546901 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8310105 Kinh tế phát triển

134 Trịnh Tùng Nam 011762815 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

135 Võ Xuân Hoài Nam 040084000210 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế phát triển 7310105 Kinh tế phát triển 8310105 Kinh tế phát triển

136 Vũ Thị Minh Luận Nữ 011795688 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế, Tài chính 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

137 Vũ Thị Minh Tâm Nữ 035183000206 Việt Nam Thạc sĩ Tư tưởng Hồ Chí Minh 7310205 Quản lý nhà nước

138 Vũ Thị Nhài Nữ 013423995 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

139 Vũ Thị Tâm Nữ 013286792 Việt Nam Thạc sĩ Hành chính công 7310205 Quản lý nhà nước

140 Vũ Thị Thái Hà Nữ 031394556 Việt Nam Thạc sĩ Triết học Mac Lenin 7310205 Quản lý nhà nước

141 Vũ Thị Thanh Hương Nữ 017123827 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý công 7310205 Quản lý nhà nước

142 Vũ Thị Thu Hà Nữ 001186017370 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý giáo dục 7310106 Kinh tế quốc tế

143 Trần Thị Thanh Thu Nữ 042180000087 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng

144 Vũ Anh Quân Nam 001086009644 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng 7340101 Quản trị kinh doanh

145 Nguyễn Lan Phương Nữ 001180023561 Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh

146 Nguyễn Mai Linh Nữ 142630709 Việt Nam Thạc sĩ Quản lý kinh tế 7310101 Kinh tế

147 Nguyễn Tuấn Phong Nam 001096002082 Việt Nam Thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp 7340201 Tài chính - Ngân hàng

148 Lê Đức Khánh Nam 017435246 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310106 Kinh tế quốc tế

149 Bùi Thị Thúy Nữ 111776159 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế lượng 7310106 Kinh tế quốc tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

150 Đặng Hồng Thái Nam 015345250 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7340101 Quản trị kinh doanh

151 Đặng Thị Nhàn Nữ 011872926 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính 7340301 Kế toán 8340201 Tài chính - Ngân hàng

152 Đặng Xuân Thọ Nam 034085000995 Việt Nam Tiến sĩ Dữ liệu lớn trong kinh tế và kinh doanh

153 Đinh Hoàng Minh Nam 001084001443 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

154 Đỗ Phương Thảo Nữ 012285864 Việt Nam Tiến sĩ Pháp luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế

155 Đỗ Văn Lâm Nam 135122778 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7340101 Quản trị kinh doanh

156 Giáp Thị An Nữ 013019791 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng anh cơ bản 2

157 Hà Thị Phương Thảo Nữ 013103412 Việt Nam Tiến sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp

158 Hồ Công Hòa Nam 040076000679 Việt Nam Tiến sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp

159 Hoàng Lan Phương Nữ 036186010408 Việt Nam Thạc sĩ Luật hiến pháp 7380107 Luật kinh tế

160 Lê Đình Trọng Nam 038070122270 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập cuối khóa 7340101 Quản trị kinh doanh

161 Lê Tố Hoa Nữ 036160000450 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế vĩ mô 1 7310101 Kinh tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

162 Lê Văn Sơn Nam 182109818 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340201 Tài chính - Ngân hàng

163 Lý Phương Duyên Nữ 011174000008 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kế toán 7340301 Kế toán 8340201 Tài chính - Ngân hàng

164 Mai Thị Kim Hoàng Nữ 033179900521 Việt Nam Thạc sĩ Kế toán hành chính sự nghiệp 7340301 Kế toán

165 Mai Thu Hiền Nữ 001176007966 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Tài chính 8340201 Tài chính - Ngân hàng

166 Nghiêm Xuân Dũng Nam 017525019 Việt Nam Tiến sĩ Chính sách công 7310205 Quản lý nhà nước 8340402 Chính sách công

167 Nguyễn Đăng Hùng Nam 011871117 Việt Nam Thạc sĩ Lý thuyết xác suất và thống kê toán 7310101 Kinh tế

168 Nguyễn Ngọc Thắng Nam 026081002910 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7380107 Luật kinh tế

169 Nguyễn Sĩ Thiệu Nam 125295162 Việt Nam Thạc sĩ Thương mại điện tử 7340301 Kế toán

170 Nguyễn Thành Đồng Nam 001067133267 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7310106 Kinh tế quốc tế



171 Nguyễn Thị Hải Đường Nữ 024173000096 Việt Nam Tiến sĩ Tài chính 7310106 Kinh tế quốc tế

172 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 020168000004 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

173 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ 111298232 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế vi mô 7310101 Kinh tế 8340201 Tài chính - Ngân hàng

174 Nguyễn Thị Thanh Loan Nữ 001187004146 Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán

175 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 011701823 Việt Nam Tiến sĩ Nguyên lý thống kê kinh tế 7340201 Tài chính - Ngân hàng

176 Nguyễn Thị Xuân Nữ 168322457 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh cơ bản 3 7340301 Kế toán

177 Nguyễn Thu Hoài Nữ 012207498 Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340201 Tài chính - Ngân hàng

178 Nguyễn Thùy Linh Nữ 012891118 Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340101 Quản trị kinh doanh

179 Phạm Hương Trang Nữ 012210399 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

180 Phạm Thanh Hà Nữ 001178013057 Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế vĩ mô 7310101 Kinh tế

181 Phạm Thành Minh Nam 031072008162 Việt Nam Thạc sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7380107 Luật kinh tế

182 Phạm Thị Cẩm Anh Nữ 013652058 Việt Nam Tiến sĩ Thương mại quốc tế 7310106 Kinh tế quốc tế 8340101 Quản trị kinh doanh

183 Phạm Thị Minh Hải Nữ 162709817 Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh cơ bản 3 7310205 Quản lý nhà nước

184 Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 012833249 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7310101 Kinh tế

185 Phạm Tiến Mạnh Nam 001086009644 Việt Nam Tiến sĩ Thị trường chứng khoán 7340201 Tài chính - Ngân hàng

186 Trần Tất Thành Nam 001080004305 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế vi mô 7310106 Kinh tế quốc tế

187 Trần Thị Hồng Minh Nữ 001169009005 Việt Nam Tiến sĩ Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp 7310205 Quản lý nhà nước 8340402 Chính sách công

188 Trịnh Thị Thu Hương Nữ 035173000067 Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế - Tài chính 7340201 Tài chính - Ngân hàng 8340201 Tài chính - Ngân hàng

189 Vũ Đình Hòa Nam 013674051 Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Quản trị chiến lược 7340101 Quản trị kinh doanh 8340402 Chính sách công


